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lÍ+xSnowClear
DUOC PHAM TRI GAU

DE XA TAM TAY TRE EM. DOC KY HUONG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ nhữngvn dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thu

THÀNH PHÀN
Mỗi gram dầu gội SnowClear chứa:
Ketoconazole 15 mg

Clobetasol propionate 0.25 mg
Tá dược: Natri lauryl sulfat, ethanol, dinatri edetat, coco fatty acid diethanalamid, fatty alcoholpolyoxyethylen
ether sulfat, acid citric, polyquaternium, guar gum, germall plus, emulsified silicon oil, ethylen glycol distearat,
menthol, essence, eosin Y, nước tinh khiết.

MÔ TẢ DẠNG BÀO CHÉ

Lotion nhét, màu hồng đến đỏ cam, đóng trong các quy cách gói 5 ml, tuýp 50 ml hoặc 100 mi.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 1 tuýp 50 ml
Hộp 1 tuýp 100 ml
Hộp 50 gói 5 ml

THUÓC DÙNG CHO BỆNH GÌ?
Thuốc sử dụng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa trên da đầu do pifyrosporum, thuốc có thể
giảm nhanh chóng các triệu chứng của tróc vảy da và ngứa của da đầu do các tác nhân trên.

NÊN DÙNG THUÓC NÀY NHƯ THÉ NÀO?
Đường dùng: Dùng ngoài da, gội đầu.
Cách dùng
i“ khoang 5 ml SnowClear béi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.
Liêu dùng
Điều trị gàu, viêm da dau: Dùng2 làn/ tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần.
Dự phòng: Dùng 1 lần/ tuần hoặc 1 lằn/ 2 tuần.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUÓC NÀY?
Bệnh nhân dị ứng với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Những thử nghiệm trên động vật và trên lâm sàng chưa phát hiện thấy phản ứng phụ, chỉ có một số ít bệnh nhân
cảm thấy tóc hơi nhờn sau khi sử dụng thuốc gội đàu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025%.
Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUÓC HOẶC THỰC PHÁM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUÓC NÀY?
Không có lưu ý gì đặc biệt.

CÀN LÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN KHÔNG DÙNG THUÓC?
Tiếp tục dùng thuốc vào lần tiếp theo như bình thường.

BẢO QUẢN:
Day kin, để nơi khô dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

NHỮNG DÁU HIỆU HOẶC TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUÓC QUÁ LIÊU
Chưa có hậu quả nghiêm trọng nào được báo cáo khi sử dụng thuốc quá liều.
Thử nghiệm trên động vật, không có phản ứng độc tính cắp hoặc chết do dùng dầu gội đầu chứa ketoconazole
1,5% và clobetasol propionate 0,025% lượng 5 g/kg (liều này lớn gắp 50 lần liều tối đa sử dụng trên lâm sàng).

CAN PHAI LAM Gi KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYÉN CÁO
Rửa sạch bằng nước và thông báo cho bác sỹ néu có bắt kỳ phản ứng có hại nào khi dùng thuốc quá liều.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC
» Chỉ dùng ngoài da.
+ Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ
Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng SnowClear trên phụ nữ có thai và cho con bú.
Do đó, không khuyến cáo sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ANH HUONG BEN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MOC
Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

KHI NÀO CÀN THAM VÁN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ
Gặp phải bắt cứ tác dụng không mong muốn nào khi sử dụng thuốc.
Các triệu chứng của bệnh nặng hơn sau khi bôi thuốc.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

TIÊU CHUẢN: Tiêu chuẩn cơ sở.

HAN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuắt.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Sản xuất bởi & MERAP‹:ou:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Bá Khê - TânTiến - Văn Giang - Hưng Yên - Việt Nam
www.merapgroup.com

oP 14905
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DAC DIEM DUG LY
lực học

iNhbf dược lý trị liệu: Các thuốc dùng ngoài da khác
XMAATC: DO1AC20

ghiên cứu invifro thuốc gi dau chiva ketoconazole 1,5% va clobetasol propionate 0,025% cho thấy thuốc có
k= Moat tinh chéng ném mang (MIC = 0,8 = 6,25 \ig/ml). Các nghiên cứu invivo ở động vật nhiễm nắm bề mặt cho
A,thấy thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% có tác dụng điều trị hiệu quả, đặc

biệt cho bệnh nám do Pifyrosporum oval. Kết hợp với clobetasol propionate là một tác nhân corticosteroid chống
= và chống ngứa tại chỗ mạnh. Thuốc có tác dụng kháng nắm, chống viêm, chống gàu và chống ngứa da
đâu.
Thử nghiệm lâm sàng cho tháy thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% hiéu
quả hơn và nhanh hơn trong điều trị gàu và viêm da tiết bã nhờn trên da đầu so với chỉ sử dụng thuốc gội đầu
chứa ketoconazole đơn thuần.
Thử nghiệm độc tính cắp, thử nghiệm độc tính dùng tại chỗ trên động vật cho thấy thuốc gội đầu chứa ketocona-
zole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% an toàn trong sử dụng, không có dị ứng hay phản ứng kích ứng được
phát hiện.

Dược động học
Không phát hiện được nồng độ ketoconazole trong huyết tương sau khi gội đầu với liều 2 lần/ tuần trong 2 tháng
Sự hấp thu clobetasol propionate sau khi gội đầu rát tháp, tiếp xúc toàn thân không đáng kể. Do đó, ảnh hưởng
toàn thân của thuốc là rất khó.

CHỈ ĐỊNH
Thuốc sử dụng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa trên da đầu do pifyrosporum, thuốc có thé
giảm nhanh chóng các triệu chứng của tróc vảy da và ngứa của da đầu do các tác nhân trên.

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Đường dùng
Dùng ngoài da, gội đầu.
Cách dùng
Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.
Liều dùng
Điều trị gàu, viêm da đầu: Dùng2 lần/ tuần, liên tục trong 2- 4 tuần.
Dự phòng: Dùng 1 lằn/ tuần hoặc 1 lằn/ 2 tuần.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Bệnh nhân dị ứng với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC
+ Chỉ dùng ngoài da. :
+ Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ
Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng SnowClear trên phụ nữ có thai và cho con bú.

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Không ảnh hưởng đền khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUÓC
Chưa ghi nhận trường hợp tương tác với thuốc nào khác.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Những thử nghiệm trên động vật và trên lâm sàng chưa phát hiện thấy phản ứng phụ, chỉ có một số ít bệnh nhân
cảm tháy tóc hơi nhờn sau khi sử dụng thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025%.
Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU VA XỬ TRÍ
Chưa có hậu quả nghiêm trọng nào được báo cáo khi sử dụng thuốc quá liều.
Thử nghiệm trên động vật, không có phản ứng độc tính cắp hoặc chết do dùng dầu gội đầu chứa ketoconazole
1,5% va clobetasol propionate 0,025% lượng 5 g/kg (liều này lớn gắp 50 lần lêu tối đa sử dụng trên lâm sàng)
Rửa sạch bằng nước và thông báo cho bác sỹ nếu có bắt kỳ phản ứng có hại nàø khi dùng thuốc quá liều.
Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.  
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